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MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG CỦA VIỆT NAM BẰNG TIẾNG ANH 

 

1. Stuffed pancake Bánh cuốn 

2. Round sticky rice cake Bánh dày 

3. Girle cake Bánh tráng 

4. Shrimp inbatte Bánh tôm 

5. Young rice cake Bánh cốm 

6. Stuffed sticky rice balls Bánh trôi 

7. Steamed wheat flour cake Bánh bao 

8. Pancake Bánh xèo 

9 Sticky rice cake Bánh chưng 

10. Rice noodles Bún 

11. Spring rolls Nem 

12. Seafood delight salad Gỏi đồ biển 

13. Lotus  delight salad Gỏi ngó sen tôm thịt 

14. Pork pie Chả 
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15. Grilled fish Chả cá 

16. Steamed rice Cơm trắng 

17. Fried rice Cơm rang 

18. Sweet green bean gruel Chè đậu xanh 

19. Rice gruel Cháo 

20. Rice gruel with fish Cháo cá 

21. Tofu Đậu phụ 

22. Raw fish and vegestables Gỏi cá 

23. Chinese sausage Lạp xưởng 

24. Fish sauce Nước mắm 

25. Rice Gạo, lúa, cây lúa 

26. Green rice Cốm 

27. Rice Gạo, lúa, cây lúa 

28. Rice flour Bột gạo tẻ 

29. Sticky rice flour Bột gạo nếp 

30.  Rice noodles Bún 
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31.  Flat rice noodles Bánh phở 

32. Wheat noodles Mì sợi làm bằng bột mỳ 

33. Clear noodles      

Miến 34. Glass noodles 

35. Bean thread noodles 

36. Pickled onions Hành muối 

37. Pickled murtad greens Dưa muối 

38. Cauliflower Súp lơ trắng 

39. Broccoli Súp lơ xanh 

40. Pickled egg plants Cà muối 

41. Fry Rang 

42. Stir fry Xào, chiên ít dầu 

43. Deep fry Chiên trong nồi đầy dầu 

44. Braise/stew Hầm, kho, om 

45. Lime Chanh xanh 

46. Lemon Chanh vàng 
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47. Soup Canh, súp và món nước 

48. Broth/stock Nước dùng 

49. Blood pudding Tiết canh 

50. Shrimp pasty Mắm tôm 

 

 


